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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v ban hành qui định quản lý hoạt động lập, thẩm định 

 và thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27/12/1993.

- Căn cứ Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 1806/QĐ-MTg ngày 31/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và môi trường ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thông tư 1420/MTg ngày 29/11/1994 của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các cơ sở đang hoạt động; Thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 26/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường về hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư.

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và môi trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản " Qui định quản lý hoạt động lập, thẩm định và thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ".

Điều 2: Sở Khoa học công nghệ và môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành thị, thủ trưởng Sở, ban, ngành và các đối tượng liên quan căn cứ quyết định thi hành.
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CHỦ TỊCH
   Nguyễn Hữu Điền


 (Đã ký)

QUI ĐỊNH
Quản lý hoạt động lập, thẩm định và thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

(Ban hành theo QĐ số: 1029/2000/QĐ-UB ngày 04/5/2000 

của UBND tỉnh Phú Thọ ).

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Bản qui định này qui định chi tiết công tác quản lý hoạt động lập, thẩm định và thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (viết tắt là báo cáo ĐTM) của các dự án, qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ tịch UBND tỉnh đã được phân cấp tại Nghị định 175/CP ngày 18/10/94 của Chính phủ (không bao gồm các cơ sở thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng), dưới đây gọi chung là "cơ sở".

Điều 2: Tất cả các cơ sở, các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tư vấn tham gia hoạt động đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh đều phải tuân thủ các qui định của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường và nội dung bản qui định này.

Điều 3: Một số khái niệm trong qui định này được hiểu là:

1. Tiêu chuẩn môi trường (Viết tắt là TCMT) là những chuẩn mực, giới hạn cho phép được qui định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường.

2. Đánh giá tác động môi trường là quá trình khảo sát, phân tích đánh giá dự báo ảnh hưởng tác động đến môi trường do hoạt động của các cơ sở và đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường tại địa bàn hoạt động của các cơ sở. Sản phẩm của hoạt động này là Báo cáo ĐTM.

3. Bản đăng ký TCMT là báo cáo ĐTM ở dạng đơn giản được dùng cho những cơ sở nhỏ, mang tính chất kê khai các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường và cam kết khắc phục, đảm bảo TCMT của cơ sở.

4. Cơ sở nhỏ là các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm, nhưng ở mức độ hạn chế, được qui định tại thông tư 1420/MTg ngày 26/11/1994, Thông tư 490/1998/TTBKHCNMT ngày 26/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường.

5. Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt TCMT là bản xác nhận cho cơ sở đủ điều kiện tham gia đăng ký đạt TCMT.

CHƯƠNG II

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Điều 4: Chủ cơ sở phải thực hiện lập báo cáo ĐTM do hoạt động của cơ sở để thẩm định, phê duyệt theo qui định của pháp luật.

1. Tất cả các cơ sở đã và đang hoạt động từ trước khi ban hành Luật bảo vệ môi trường nếu chưa có báo cáo ĐTM thì phải lập báo cáo ĐTM, trong đó nêu rõ phương án công nghệ và giải pháp xử lý môi trường, yêu cầu về tài chính để thực hiện các phương án xử lý ô nhiễm môi trường và thời gian hoàn thành.

2. Cơ sở mới đầu tư phải tiến hành lập báo cáo ĐTM theo 2 bước:

+ Bước 1: Chủ cơ sở phải lập báo cáo ĐTM sơ bộ bằng bản giải trình hoặc dành một chương trong hồ sơ dự án đầu tư nêu rõ về công nghệ, về các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường và các giải pháp khắc phục để Sở Khoa học công nghệ và môi trường thẩm định trước khi xin cấp Giấy phép đầu tư.

+ Bước 2: Sau khi được cấp Giấy phép đầu tư, chủ cơ sở lập báo cáo ĐTM chi tiết để thẩm định theo qui định. Riêng đối với các cơ sở đầu tư vào khu công nghiệp tập trung chỉ phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

3. Tất cả các cơ sở nếu mở rộng qui mô sản xuất, thay đổi công nghệ đều phải lập báo cáo ĐTM bổ xung để xin phê duyệt.

Điều 5: Đối với các cơ sở nhỏ phải đăng ký kê khai đạt TCMT:

1. Các cơ sở đang hoạt động phải lập bản kê khai chi tiết các hoạt động ảnh hưởng tới môi trường, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm và cam kết thực hiện các biện pháp đó để đảm bảo TCMT.

2. Các cơ sở chuẩn bị đầu tư phải tiến hành kê khai các hoạt động ảnh hưởng môi trường ngay trong giai đoạn lập dự án khả thi, xin cấp giấy phép đầu tư. Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt TCMT là một trong những cơ sở để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư.

Điều 6: Báo cáo ĐTM phải đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn tại phụ lục I 1, I.2, I.3 Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ, đồng thời phải đảm bảo các nội dung sau đây:

1. Phải có đủ tần suất quan trắc cần thiết để phân tích các số liệu về phông môi trường.

2. Phải kiểm toán, định lượng tải trọng chất thải và phạm vi ảnh hưởng cuả nó ra ngoài môi trường.

3. Đưa ra được các giải pháp công nghệ hợp lý có tính khả thi với các loại hình cơ sở và khẳng định hiệu quả xử lý môi trường sẽ đạt được khi thực hiện các giải pháp naỳ.

Điều 7: Chủ cơ sở có thể tự lập hoặc hợp đồng giao cho cơ quan tư vấn về Khoa học công nghệ và môi trường lập báo cáo ĐTM. Trường hợp hợp đồng giao cho cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM thì phải đảm bảo yêu cầu: Cơ quan tư vấn đó phải có đủ điều kiện năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất và cán bộ thực hiện.

1. Khi công bố và sử dụng các số liệu phông môi trường địa phương trong các báo cáo ĐTM phải được sự đồng ý của Sở Khoa học công nghệ và môi trường.

2. Kinh phí lập báo cáo ĐTM theo qui định hiện hành của Bộ tài chính.

Điều 8:

1. Hồ sơ xin thẩm định Báo cáo ĐTM bao gồm:

- Đơn xin thẩm định gửi UBND tỉnh và Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM.

- 9 bản báo cáo ĐTM (nếu là cơ sở liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài phải kèm theo 01 bản báo cáo bằng tiếng Anh).

- Hồ sơ dự án.

2. Hồ sơ kê khai, xin đăng ký đạt TCMT bao gồm:

- Đơn xin xác nhận đăng ký đạt TCMT gửi Sở Khoa học công nghệ và môi trường.

- 03 bản kê khai, đăng ký đạt TCMT.

- Hồ sơ dự án.

Hồ sơ xin thẩm định Báo cáo ĐTM, hồ sơ kê khai xin đăng ký đạt TCMT của cơ sở nộp tại Sở Khoa học công nghệ và môi trường, để xem xét bố trí thẩm định theo qui định.

Điều 9: Sở Khoa học công nghệ và môi trường căn cứ vào tính chất hoạt động, mức độ gây ô nhiễm của các cơ sở trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm phân loại để thông báo, hướng dẫn, kiểm tra, và đôn đốc thực hiện việc lập Báo cáo ĐTM hoặc lập kê khai, đăng ký đạt TCMT theo bản qui định này.

CHƯƠNG III

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐTM VÀ CẤP PHIẾU XÁC NHẬN BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠT TCMT

Điều 10: Tất cả các báo cáo ĐTM được phân cấp tại Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ phải được Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của tỉnh thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Giao cho Sở Khoa học công nghệ và môi trường thẩm định đăng ký đạt TCMT của các cơ sở để cấp phiêú xác nhận bản đăng ký đạt TCMT.

Điều 11: Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thành phần của Hội đồng gồm các nhà khoa học, quản lý có đủ kiến thức về lĩnh vực công nghệ và môi trường. Số thành viên Hội đồng không qúa 9 người trong đó:

1. Thường trực Hội đồng: 

- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và môi trường.

- Phó chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và môi trường.

- Thư ký Hội đồng: Cán bộ quản lý Môi trường của Sở Khoa học công nghệ và môi trường.

2. Các uỷ viên Hội đồng đại diện cho các ngành: Công nghiệp, Nông nghiệp, Xây dựng, Y tế, Liên đoàn lao động... do Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và môi trường hiệp thương với các ngành và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập. Cơ sở hoạt động đóng tại địa phương nào, khi tiến hành thẩm định báo cáo ĐTM Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM mời đại diện chính quyền địa phương đó tham gia.

3. Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM đặt tại văn phòng Sở Khoa học công nghệ và môi trường.

Điều 12: Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng: Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM là cơ quan tư vấn giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét các báo cáo ĐTM của các cơ sở về mặt khoa học và công nghệ liên quan đến bảo vệ môi trường do Luật bảo vệ môi trường qui định, cũng như tính khả thi của các giải pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong báo cáo ĐTM.

2. Nhiệm vụ: Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các báo cáo ĐTM và tổng hợp ý kiến đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 13: Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM làm việc tập thể, kết luận theo đa số. Cuộc họp thẩm định báo cáo ĐTM chỉ tiến hành khi có tối thiểu 2/3 số thành viên tham gia. Các ý kiến của mọi thành viên Hội đồng (kể cả ý kiến phản bác) đều được ghi vào biên bản cuộc họp. Các thành viên vắng mặt phải có trách nhiệm gửi ý kiến đánh giá trực tiếp cho thường trực tiếp cho thường trực Hội đồng, ý kiến này được đọc tại cuộc họp thẩm định báo cáo ĐTM.

Trường hợp cần thiết thường trực Hội đồng có thể mời chuyên gia phản biện để giúp việc chuẩn bị trước khi họp chính thức. Sau khi thẩm định, Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM. Hồ sơ gồm có: 01 báo cáo ĐTM của cơ sở, báo cáo kết quả thẩm định, biên bản cuộc họp thẩm định, những ý kiến đóng góp và kiến nghị của Hội đồng.

Điều 14: Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Nhiệm vụ:

- Dành thời gian để nghiên cứu báo cáo ĐTM và các tài liệu liên quan, ghi ý kiến nhận xét, đánh giá một cách khách quan về chất lượng báo cáo ĐTM và những kiến nghị của mình vào phiếu nhận xét, đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân về các ý kiến nhận xét, đánh giá đó.

- Phải giữ bí mật về các thông tin, tư liệu được cung cấp và phải nộp lại thường trực Hội đồng đồng toàn bộ các tài liệu đã được cung cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong trường hợp chủ cơ sở có những khiếu nại về kết quả thẩm định của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xem xét và có trách nhiệm trả lời bên khiếu nại bằng văn bản trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại của cơ sở.

2. Quyền hạn:
- Được quyền cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến báo cáo ĐTM trước khi thẩm định từ 5-7 ngày để nghiên cứu, nhận xét.

- Được quyền chất vấn các chủ cơ sở để trả lời trực tiếp các vấn đề đặt ra (thông qua thư ký hoặc Chủ tịch Hội đồng thẩm định cũng như chất vấn trực tiếp tại cuộc họp thẩm  định).

- Được cơ quan quản lý dành một số thời gian thích hợp để tham gia các hoạt động của Hội đồng. Hàng năm được thường trực Hội đồng bố trí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về công tác thẩm định báo cáo ĐTM.

- Khi tham gia các hội nghị thẩm định báo cáo ĐTM, thành viên Hội đồng được hưởng thù lao theo chế độ của Hội đồng khoa học công nghệ do Nhà nước qui định.

Điều 15: Việc tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM được thực hiện như sau:

1. Thường trực Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM trong thời gian không quá 02 tháng, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ và các văn bản liên quan.

Đối với các dự án do tổ chức và cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đầu tư, viện trợ cho vay hoặc liên doanh thực hiện trên địa bàn tỉnh thời hạn thẩm định phải phù hợp với thời gian qui định cấp Giấy phép đầu tư.

Trường hợp hồ sơ báo cáo ĐTM còn thiếu sót, không đúng theo qui định tại Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường, trong thời hạn không qú 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ báo cáo, thường trực Hội đồng phải có văn bản trả lời và yêu cầu chủ cơ sở lập lại hồ sơ báo cáo ĐTM.

2. Kê khai đăng ký đạt TCMT của các cơ sở nhỏ, Sở Khoa học công nghệ và môi trường trực tiếp thẩm định và phải giải quyết trong thời hạn không qúa 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu không đúng qui định, trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học công nghệ và môi trường phải có văn bản thông báo để chủ cơ sở kê khai đăng ký bổ sung.

Điều 16: Phê duyệt báo cáo ĐTM và cấp phiếu xác nhận bản đăng ký đạt TCMT được thực hiện như sau:

- Báo cáo ĐTM do chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo phân cấp tại Nghị định 175/CP của Chính phủ. Chỉ khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo ĐTM mới có giá trị pháp lý. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện ra quyết định phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có văn bản thông báo và yêu cầu Hội đồng thẩm định, chủ cơ sở tiến hành bổ sung hoặc thẩm định lại.

- UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và môi trường xét, cấp phiếu các nhận đăng ký đạt TCMT của các cơ sở nhỏ sau khi tiến hành thẩm định theo qui định.

CHƯƠNG IV

THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM SAU KHI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Điều 17: Căn cứ vào quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, phiếu xác nhận đăng ký đạt TCMT của các cấp có thẩm quyền, chủ cơ sở phải có trách nhiệm triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể:

1. Các cơ sở đang hoạt động căn cứ vào khả năng kỹ thuật, tài chính hiện tại phải tổ chức thực hiện ngay các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm có tính chất tình thế như: Tổ chức hợp lý sản xuất, xây dựng nội qui đảm bảo vệ sinh công nghiệp, trồng cây xanh, thu gom và xử lý sơ bộ chất thải, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính, kỹ thuật để tiến hành các giải pháp xử lý triệt để đảm bảo đạt TCMT, cũng như thời gian yêu cầu được ghi tại quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc phiếu xác nhận đăng ký đạt TCMT.

2. Đối với các cơ sở mới phải triển khai thực thi ngay các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo TCMT mới được phép đi vào hoạt động.

Trong qúa trình thi công, hoàn công các công trình về xử lý môi trường, phải báo cáo và chịu sự giám sát của Sở Khoa học công nghệ và môi trường.

Điều 18: Các cơ quan tư vấn tham gia hoạt động đánh giá tác động môi trường cho cơ sở có trách nhiệm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kinh tế kỹ thuật của các giải pháp công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã sử dụng trong báo cáo ĐTM.

Điều 19: Cơ quan chủ quản của cơ sở và các ngành liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện giúp đỡ cơ sở về cơ chế chính sách, tổ chức sản xuất kinh doanh, tài chính để thực hiện các giải pháp xử lý môi trường đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. Khi đã đảm bảo đạt TCMT, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét cấp Giấy phép môi trường theo qui định.

Điều 20: Sở Khoa học công nghệ và môi trường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh căn cứ vào những nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, phiếu xác nhận bản đăng ký đạt TCMT phải tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các cơ sở, tổng hợp tình hình báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21: Giam cho Sở Khoa học công nghệ và môi trường trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn cụ thể việc thực hiện qui định này. Các Sở ngành: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Giao thông - vận tải, Liên đoàn lao động có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM thuộc quyền quản lý của mình tham gia hoạt động thẩm định đảm bào chất lượng hiệu quả. Các ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp cùng Sở Khoa học công nghệ và môi trường hướng dẫn cơ sở trực thuộc thực hiện qui định này.

Điều 22: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành qui định này, tất cả những cơ sở chưa lập báo cáo ĐTM, bản đăng ký kê khai tại TCMT hoặc đã lập nhưng không đạt yêu cầu, chưa được phê duyệt hoặc chưa được cấp phiếu xác nhận bản đăng ký đạt TCMT phải thực hiện theo qui định này.

Điều 23: Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các cơ sở chấp hành tốt những nội dung của báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, đảm bảo TCMT sẽ được UBND tỉnh khen thưởng theo đề nghị của Sở Khoa học công nghệ và môi trường.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Điều 24: Trong qúa trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, cần sửa đổi bổ sung, các ngành, các cấp, các đơn vị có trách nhiệm phản ảnh kịp thời về Sở Khoa học công nghệ và môi trường để tập hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
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